
Mẫu biểu số 74

ĐVT: Đồng

Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp………………….

2 Chi quản lý hành chính

III
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo

 và chuyển đổi số

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 41.386.500

I Nguồn ngân sách trong nước 41.386.500

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo 

và chuyển đổi số

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

2.3 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

4.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

5.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ
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6 Chi các hoạt động kinh tế (chương 821, mã ngành KT 280-338) 41.386.500

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

6.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ (nguồn 12) 41.386.500

Kinh phí quản lý đất đai (gồm: thống kê đất đai,

lập kế hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ chỉnh lý địa chính...)
41.386.500

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

7.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

8.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

9.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

10.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 

11 Chi sự nghiệp nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp 

11.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

11.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 

12 Chi sự nghiệp thủy lợi và dịch vụ thủy lợi 

12.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

12.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 

13 Chi sự nghiệp quản lý nhà nước

13.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

13.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo

 và chuyển đổi số

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính



2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo

 và chuyển đổi số

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

                                    Trần Lê Dũng
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